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A.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm): (Học sinh làm bài trên giấy chấm trắc nghiệm)
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H là hình chiếu vuông góc của  điểm
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Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Câu 3: Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 4: Trong không gian Oxyz,  mặt phẳng nào sau đây song song với mặt phẳng 
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Câu 5: Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ  điểm 
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Câu 6: Số phức liên hợp của số phức 
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Câu 7: Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm 
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Câu 8: Cho số phức 
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Câu 9: Trong không gian Oxyz, cho 
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Câu 10: Cho 
[image: image48.wmf]()

fx

 là hàm số liên tục trên đoạn 
[image: image49.wmf][

]

;

ab

. Biết 
[image: image50.wmf]()

Fx

 là nguyên hàm của 
[image: image51.wmf]()

fx

 trên 
[image: image52.wmf][

]

;

ab

 thỏa mãn 
[image: image53.wmf]()2,()3

FaFb

=-=

.Khi đó 
[image: image54.wmf]()

b

a

fxdx

ò

 bằng
A. 1.
B. – 1 .
C. 5.
D. – 5 .
Câu 11: Cho 
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Câu 12: Cho hình 
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Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho đường thẳng d:
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 . Hãy tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của d?
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Câu 14: Cho hai số phức 
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Câu 15: Nguyên hàm của hàm số 
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Câu 16: Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 
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Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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, cho điểm 
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Câu 18: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi  các đường: 
[image: image103.wmf]1

,0,0

cos

yyx

x

===

  và 
[image: image104.wmf]4

x

p

=

quay quanh trục  
[image: image105.wmf],

Ox

  ta được vật thể tròn xoay có thể tích bằng
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Câu 19: Cho số phức 
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Câu 20: Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số 
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Câu 21: Trong không gian Oxyz, góc giữa hai vectơ 
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Câu 22: Cho số phức 
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Câu 23: Giả sử 
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Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ 
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. Tính khoảng cách d giữa  (P) và (Q).
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Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, mặt phẳng đi qua điểm A(2;-1;2) và song song với mặt phẳng 
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Câu 26: Cho 
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 là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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Câu 27: Trong không gian Oxyz,  cho đường thẳng 
[image: image159.wmf]123

:

132

xyz

-++

D==

 và mặt phẳng 
[image: image160.wmf](

)

:(21)250

mxmyz

a

+---=

 (m là tham số thực). Tìm giá trị của tham số m để ( ((α).
A. m = – 1 .
B. m = 3.
C. m = – 3 .
D. m = 1.
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hãy tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình 
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A. Tâm I((1;1;( 6), bán kính 
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B.  PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm): (Học sinh làm bài trên giấy tự luận)
Bài 1: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ 
[image: image167.wmf]Oxy
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Bài 2: Trong không gian Oxyz, cho điểm M((1;2;3) và mặt phẳng  (P) : x(y + z +1 = 0. 
Tìm tọa độ điểm I thuộc mặt phẳng (P) sao cho MI có độ dài ngắn nhất.
	Bài 3: Một biển quảng cáo có dạng hình Elip có bốn đỉnh
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 và trang trí đèn LED phần còn lại với giá 500.000 đồng
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. Hỏi kinh phí sử dụng để làm biển quảng cáo là bao nhiêu? (Số tiền làm tròn  đến hàng nghìn).
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